
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 1, nhà A9 tập thể xí nghiệp 130 Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

22/10/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XUÂN PHÚC

0108953618

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ 
THƯƠNG MẠI XUÂN PHÚC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: XUAN PHUC TRADING SERVICES AND 
PRODUCTION COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: XUAN PHUC TRADING SERVICES AND PRODUCTION CO., 
LTD 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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1.100.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
(Trừ hoạt động đấu giá)

4511

2. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
(Trừ hoạt động đấu giá)

4512

3. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
(Trừ hoạt động đấu giá)

4513

4. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

5. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: 
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 
định; 
- Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô; 
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng;

4932(Chính)

6. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: 
-  Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay.
- Gửi hàng;
- Giao nhận hàng hóa;
- Hoạt động liên quan khác như: Bao gói hàng hóa nhằm mục 
đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy 
mẫu, cân hàng hóa.

5229

8. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết:
- Khách sạn
- Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày

5510

9. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

10. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

11. Đại lý du lịch 7911

12. Điều hành tua du lịch 7912

13. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ôtô

7710

14. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 013524329

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 1, nhà A9 tập thể xí nghiệp 130 Ngọc Hồi, Xã Ngọc 
Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 1, nhà A9 tập thể xí nghiệp 130 Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, Huyện 
Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

PHAN XUÂN QUÝ Nam
10/01/1972 Kinh Việt Nam

13/03/2012 Công an thành phố Hà Nội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       013524329
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 1, nhà A9 tập thể xí nghiệp 130 Ngọc Hồi, Xã Ngọc 
Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 1, nhà A9 tập thể xí nghiệp 130 Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, Huyện 
Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN XUÂN QUÝ Nam

10/01/1972 Kinh Việt Nam

13/03/2012 Công an thành phố Hà Nội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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